Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu

ĐỀ THI HSG TIẾNG VIỆT  LỚP 5 – ĐỀ 50

Câu 1: (1đ)
Xác định từ loại của những từ được gạch chân:
a, Mấy hôm nay bạn ấy suy nghĩ dữ lắm. 
b, Tôi rất trân trọng những suy nghĩ của ban.
c, Trong trận bóng đá chiều nay, đội lớp 5A đã chiến thắng giòn giã. 
d, Dự chiến thắng của đội lớp 5A, có công đóng góp của cả trường.
Câu 2: (2đ)
 	Hãy giải thích ý nghĩa của những thành ngữ sau:
		a, Một nắng hai sương.
		b, Ở hiền gặp lành.
Câu 3: (2đ)
Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau và cho biết mỗi câu thuộc loại câu gì ? (Câu đơn hay câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phủ )
	a, Nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biến đổi sang màu xanh lục. 
	b, Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. 
Câu 4: (2đ)
“ Nòi tre đâu  chịu mọc cong
Tre nên đã nhọn nhưng trong lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con ”
< Trích “ Tre Việt Nam ”– Nguyễn Duy >
	Em thấy trong đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp ? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và ý nghĩa sâu sắc của những hình ảnh đó?
Câu 5: (3đ)
Mùa xuân, quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích nhất ( bài viết khoảng 20 – 25 dòng ). 
ĐÁP ÁN

Câu 1:
a, Động từ
b, Danh từ
c, Động từ
d, Danh từ
Câu 2: Giải thích thành ngữ
a, “ Một nắng hai sương ”: Chỉ sự lao động vất vả, cực nhọc của người nông dân.
b, “ Ở hiền gặp lành”: Ý nói: ăn ở hiền lành tốt bụng sẽ gặp được may mắn, được nhiều người giúp đỡ.
Câu 3: 
a, Trạng ngữ : Tre, khi chiều tà.
    Chủ ngữ: Nước biển, biển.
    Vị ngữ: Xanh lơ, đổi sang màu xanh lục.
b, Trạng ngữ: Trên nền cát trắng tinh – Nơi ngực cô mai.
     Chủ ngữ: Những bông hoa tím 
     Vị ngữ : Mọc lên
Câu 4:
* Những hình ảnh đẹp:
1. Đâu chịu mọc xong.
1. Đã nhọn như chông.
1. Lưng trần phơi nắng phơi sương
1. Manh áo cộc, nhường cho con . 
* Nêu bật được hai ý:
1. Tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục trước kẻ thù của dân tộc ta. 
1. Lòng yêu thương đùm bọc giống nòi của dân tộc ta.
Câu 5: 
a, Mở bài:
1. Giới thiệu được : Cảnh quê hương em rất đẹp, nhất là vào mùa xuan cảnh đẹp mà em thích nhất đó là cảnh gì 
b, Thân bài:
1. Nêu được cảnh đẹp: Theo thứ tự thời gian hoặc theo thứ tự không gian.
1. Xem cảm xúc trong quá trình miêu tả
c, Kết luận:
- Nêu được cảm nghĩ hoặc tình cảm của bản thân hoặc của mọi người đối với cảnh đẹp quê em.
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